
 
 
  

BẢNG GIÁ TỤ BÙ HẠ THẾ  – BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ 
Áp dụng từ 01/02/2012 – Giá chưa bao gồm VAT 

 
STT TÊN LOẠI TỤ BÙ DUNG LƯỢNG NHÃN HIỆU XUẤT XỨ ĐVT ĐƠN GIÁ 

(VND) 
1 TỤ BÙ KHÔ 440V 15/20/25/30 DUCATI ITALIA KVAR 45,000 
2 TỤ BÙ KHÔ 440V Havels 20/25/30 Havels ẤN ĐỘ KVAR 39,000 
3 TỤ BÙ SÁP 415V (DẦU) 10/15/20/25/30/40/50 SHIZUKI NHẬT BẢN KVAR 50,000 
4 TỤ BÙ DẦU 415V  20/25/30/40/50 EUNSUNG HÀN QUỐC KVAR 41,000 
5 TỤ BÙ DẦU 415V 20/25/30/40/50 SAMWHA HÀN QUỐC KVAR 46,000 
6 TỤ BÙ DẦU 415V 20/25/30/40/50 DAEYEONG HÀN QUỐC KVAR 41,000 

 
STT BỘ ĐIỀU KHIỂN CẤP ĐIỀU KHIỂN 

/ SIZE 
NHÃN HIỆU XUẤT XỨ ĐVT ĐƠN GIÁ 

(VND) 
1 Bộ điều khiển tụ bù 4 CẤP (96x96) SK VN BỘ 750,000 
2 Bộ điều khiển tụ bù 6 CẤP (144x144) SK VN BỘ 1,200,000 
3 Bộ điều khiển tụ bù 12 CẤP (144x144) SK VN BỘ 1,500,000 
4 Bộ điều khiển tụ bù 5 CẤP (144x144) DUCATI ITALIA BỘ xxx 
5 Bộ điều khiển tụ bù 7 CẤP (144x144) DUCATI ITALIA BỘ 3,500,000 
6 Bộ điều khiển tụ bù 12 CẤP (144x144) DUCATI ITALIA BỘ 5,500,000 
7 Bộ điều khiển tụ bù 6 CẤP (144x144) SHIZUKI NHẬT BẢN BỘ 5,000,000 
8 Bộ điều khiển tụ bù 12 CẤP (144x144) SHIZUKI NHẬT BẢN BỘ 7,000,000 
9 Bộ điều khiển tụ bù 6 CẤP (144x144) JKL TQ BỘ 950,000 

10 Bộ điều khiển tụ bù 12 CẤP (144x144) JKL TQ BỘ 1,200,000 
 




